4

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 368 /QĐ-UBND ngày 20 /8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

	STT
	Tên thủ tục hành chính



	I. Hoạt động khoa học và công nghệ

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

	2
	Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp

	3
	Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ

	4
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

	5
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

	6
	Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

	7
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

	8
	Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	9
	Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

	II. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ

	1
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

	2
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ

	3
	Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư

	III. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

	1
	Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang  trong chẩn đoán y tế)

	2
	Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)

	3
	Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc  bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang  chẩn đoán trong y tế)

	4
	Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)

	5
	Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

	6
	Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)

	7
	Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

	IV. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ; an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa.

	1
	Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo

	V. Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

	1
	Đăng ký kiểm định phương tiện đo


PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NGÃI

I. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 1). 

- Quyết định thành lập (Quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền).

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (Mẫu 2).

- Nhân lực khoa học và công nghệ (Mẫu 3).

Nhân lực chính nhiệm trong các tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, các tổ chức KH và CN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin làm việc chính nhiệm tại tổ chức KH và CN.

+ Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng đó).

Trong trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân Việt Nam thì phải có văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch.

Nhân lực kiêm nhiệm phải có văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của tổ chức KH và CN nơi người đó làm việc chính nhiệm.

- Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ gồm:

+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KH và CN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KH và CN do cá nhân thành lập).

+ Lý lịch khoa học (Mẫu 4). Đối với tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập, Lý lịch khoa học do cá nhân khai.

+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng Nhà nước).

+ Sơ yếu lý lịch của bản thân có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Người đứng đầu tổ chức KH và CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp.

- Hồ sơ về trụ sở chính (Quyết định giao đất; Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính. Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau: 

+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính;

+ Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ  (Mẫu 5 ).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).

d. Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí:

- Phí thẩm định áp dụng cho một đơn vị đăng ký hoạt động là: 500.000đồng.

- Cấp Giấy phép hoạt động khoa học công nghệ lần đầu là: 200.000đồng/giấy phép.

(Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của Liên bộ Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 1);

- Điều lệ tổ chức và hoạt động (Mẫu 2);

- Nhân lực khoa học và công nghệ (Mẫu 3);

- Lý lịch khoa học (Mẫu 4);

- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 5).

(Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.

Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1.
Tên tổ chức KH và CN:


Tên viết tắt (nếu có):


Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):


Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

2.
Trụ sở chính:


Điện thoại:


Fax:


Email:


3.
Cơ quan quyết định thành lập (nếu có):

         Quyết định thành lập số:              ngày         tháng        năm

4.      Họ và tên người đứng đầu tổ chức KH và CN:


Ngày tháng năm sinh:


Trình độ đào tạo: (Văn bằng đào tạo cao nhất)

Chức danh khoa học (nếu có):


Số Chứng minh nhân dân: 


do 

  cấp ngày         tháng        năm


Số hộ chiếu: 
      cấp ngày     tháng     năm      (Đối với người nước ngoài)



      cơ quan cấp:

5.
Chi nhánh (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:

6. 
Văn phòng đại diện (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:

7.
Các lĩnh vực KH và CN xin đăng ký hoạt động: Căn cứ quyết định thành lập (nếu có) và điều lệ tổ chức và hoạt động.

8.
Tổng số vốn đăng ký (Cơ sở vật chất - kỹ thuật): quy ra tiền mặt 
9.
Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN. Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đã đăng ký và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.

                                         . . . . . , ngày     tháng     năm

                                             Lãnh đạo tổ chức KH&CN

                           (ký và ghi rõ họ, tên)

Mẫu 2
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chương I: Điều khoản chung: tên gọi bằng tiếng Việt, tên gọi bằng tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt bằng tiếng Việt hoặc bằng tiếng nước ngoài (nếu có), trụ sở chính, trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (nếu có), điện thoại, fax, cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN (Luật KH&CN, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật KH&CN và các văn bản pháp luật khác có liên quan)...

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, quyền và nghĩa vụ của thành viên... 

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức KH&CN trực thuộc không được vượt quá chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức chủ quản.

Chương III: Tổ chức bộ máy: cơ cấu tổ chức, thể thức bổ nhiệm và miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ máy lãnh đạo và các cơ quan khác (Hội đồng sáng lập, Hội đồng khoa học, Hội đồng cố vấn) của tổ chức KH&CN.

Chương IV: Cơ sở vật chất - kỹ thuật và tài chính: quy định về nguồn gốc cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức, nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác.

Chương V: Giải thể: điều kiện, thủ tục giải thể.

Chương VI: Điều khoản thi hành: thời gian điều lệ có hiệu lực, điều kiện sửa đổi và bổ sung điều lệ.

Mẫu 3
DANH SÁCH NHÂN LỰC

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	Số
	
	Năm 
	Trình độ 
	Chuyên 
	Chế độ công tác
	Nơi

công tác

	TT
	Họ và tên
	sinh
	đào tạo
	Ngành
	Chính nhiệm
	Kiêm nhiệm
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

· Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú hoặc tạm trú;

· Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm

	Xác nhận

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
	. . . . . , ngày     tháng     năm

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu 4
LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Họ và tên:

2. Sinh ngày     tháng     năm         

3. Quốc tịch:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) :

	   Từ . . . . . . . . . . .

   Đến. . . . . . . . . .
	Ngành nghề đào tạo

(Đại học và sau đại học)
	Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

	
	
	


6. Quá trình công tác:

	   Từ . . . . . . . . . 

   Đến . . . . . . . .
	Chức vụ công tác
	Lĩnh vực chuyên môn (làm gì)
	Nơi công tác

	
	
	
	


7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):

	Ngoại ngữ
	Trình độ 

	
	Đọc
	Viết
	Nói
	Nghe 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Giấy tờ kèm theo:


- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng);


- Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).  

	Xác nhận

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
	. . . . . , ngày     tháng     năm

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu 5
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên tổ chức KH&CN: 

Đồng Việt Nam

	Số TT
	Cơ sở vật chất - kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Trị giá
	Nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Nước ngoài
	Khác 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

· Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền.

	                            Xác nhận 

     của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập 

 hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
	. . . . . , ngày     tháng     năm

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(ký và ghi rõ họ, tên)

	
	


2. Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã được cấp
a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động KH và CN, hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH và CN.

+ Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của tổ chức KH và CN.

- Đăng ký đổi tên tổ chức KH và CN. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên của tổ chức KH và CN.

+ Quyết định đổi tên của tổ chức KH và CN.

- Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH và CN. Hồ sơ bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH và CN.

+ Bản sao Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức KH và CN (Có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của tổ chức KH&CN.

+ Văn bản về trụ sở chính (Quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 . Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.

 . Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

-  Trường hợp tổ chức KH và CN đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh khác chuyển trụ sở chính sang tỉnh Quảng Ngãi, tổ chức KH và CN phải xin rút hồ sơ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ cũ và đăng ký hoạt động KH và CN tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính.

+ Văn bản về trụ sở chính (Quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

 . Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.

 . Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN của tổ chức KH và CN;

+ Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động KH và CN đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh hoặc thành phố đặt trụ sở trước đây.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)

d.Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: 50.000 đồng cho mỗi lần thay đổi.

(Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.
3. Đăng ký thay đổi vốn theo yêu cầu của tổ chức khoa học và công nghệ.
a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị đăng ký thay đổi vốn của tổ chức KH&CN.

- Văn bản về vốn của tổ chức KH và CN (Mẫu 5).

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h.  Lệ phí: 50.000đồng cho mỗi lần thay đổi.

(Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 5).

(Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ).  

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

- Thông tư số 106/TT-LB, ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và Môi trường quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ.

Mẫu 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT ĐĂNG KÝ

CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Tên tổ chức KH&CN: 

Đồng Việt Nam

	Số TT
	Cơ sở vật chất - kỹ thuật
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Trị giá
	Nguồn gốc

	
	
	
	
	
	Nhà nước
	Nước ngoài
	Khác 

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

· Cơ sở vật chất - kỹ thuật gồm có: nhà xưởng, thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác và vốn bằng tiền.

	                            Xác nhận 

     của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập 

 hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
	. . . . . , ngày     tháng     năm

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(ký và ghi rõ họ, tên)

	
	


4. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN.

- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN của tổ chức KH và CN hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN bị rách, nát, tổ chức KH và CN có quyền đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN, hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN bị rách, nát.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).

d. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

5. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Mẫu 6).

- Quyết định thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Quy định rõ nội dung, phạm vi hoạt động).

- Hồ sơ về Trưởng Chi nhánh, Văn phòng đại diện bao gồm:

+ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức KH và CN của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (trừ tổ chức KH&CN do cá nhân thành lập).

+ Lý lịch khoa học tương tự (Mẫu 4). Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện do cá nhân thành lập, Lý lịch khoa học do cá nhân khai.

+ Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có công chứng Nhà nước).

+ Sơ yếu lý lịch của bản thân có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Người đứng đầu tổ chức KH và CN không phải là công dân Việt Nam phải có văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch cấp.

- Văn bản về trụ sở Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Quyết định giao đất; Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với tổ chức KH và CN không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

+ Giấy tờ xác nhận tổ chức KH và CN là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.

+ Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

- Bản sao (có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH và CN của tổ chức KH và CN.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí:  Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Lý lịch khoa học tương tự ( Mẫu 4 );

- Đơn đăng ký hoạt động của Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện (Mẫu 6).

(Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

Mẫu 4
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Họ và tên:

2. Sinh ngày     tháng     năm         

3. Quốc tịch:

4. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

5. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn) :

	   Từ . . . . . . . . . . .

   Đến. . . . . . . . . .
	Ngành nghề đào tạo

(Đại học và sau đại học)
	Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

	
	
	


6. Quá trình công tác:

	   Từ . . . . . . . . . 

   Đến . . . . . . . .
	Chức vụ công tác
	Lĩnh vực chuyên môn (làm gì)
	Nơi công tác

	
	
	
	


7. Trình độ ngoại ngữ (ghi rõ các mức: rất tốt, tốt, trung bình):

	Ngoại ngữ
	Trình độ 

	
	Đọc
	Viết
	Nói
	Nghe 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Những công trình đã công bố (ghi rõ tên công trình, tác giả hay đồng tác giả, năm công bố, nơi công bố, nhà xuất bản).

9. Phần cam đoan: Tôi cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

10. Giấy tờ kèm theo:


- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực của công chứng Nhà nước hoặc cơ quan cấp văn bằng);


- Bản chụp giấy chứng nhận được phong GS, PGS (nếu có).                                                  

	Xác nhận

của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập

hoặc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
	. . . . . , ngày     tháng     năm

Lãnh đạo tổ chức KH&CN

(ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu 6
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG 

CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Kính gửi : Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố...

1. Tên tổ chức KH&CN:

2. Giấy chứng nhận  đăng ký hoạt động KH&CN số:        

Do                                   cấp ngày        tháng            năm.

3. Trụ sở chính:

Điện thoại:



Fax:





4. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức KH&CN (theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN đã được cấp):

5. Đăng ký hoạt động:    - Chi nhánh


(



         - Văn phòng đại diện
(
6. Tên Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện:

7. Lĩnh vực xin đăng ký hoạt động của Chi nhánh hoặc nội dung xin đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện: (căn cứ quyết định thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện)

8. Cam đoan: tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung kê khai trong đơn và các hồ sơ kèm theo.


                                                            . . . . . ., ngày        tháng      năm 

	         Xác nhận của Tổ chức KH&CN       

(Ký, ghi rõ họ, tên, chức danh  và đóng dấu)

	Trưởng Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện

  (Ký và ghi rõ họ, tên) 


6. Đăng ký những thay đổi, bổ sung các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

+ Quyết định thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Đăng ký đổi tên Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

+ Quyết định đổi tên của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

+ Bản sao Quyết định đổi tên cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan quản lý trực tiếp của Chi nhánh, Văn phòng đại diện (Có chứng thực của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- Đăng ký thay đổi trụ sở chính. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

+ Văn bản về trụ sở chính (Quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy tờ xác nhận Chi nhánh, Văn phòng đại diện là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.

- Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

- Trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh khác chuyển trụ sở chính sang tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh, Văn phòng đại diện phải xin rút hồ sơ đăng ký tại Sở Khoa học và Công nghệ cũ và đăng ký hoạt động KH&CN tại Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi. Hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị đăng ký thay đổi trụ sở chính.

+ Văn bản về trụ sở chính (Quyết định giao đất, Giấy phép xây dựng hoặc quyết định giao trụ sở của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính). Đối với Chi nhánh, Văn phòng đại diện không phải của Nhà nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:

  . Giấy tờ xác nhận Chi nhánh, Văn phòng đại diện là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính.

  . Hợp đồng thuê hoặc mượn địa điểm làm trụ sở chính và tự chịu trách nhiệm về giá trị pháp lý của hợp đồng thuê, mượn đó.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện ;

+ Bộ hồ sơ đăng ký hoạt động KH&CN đã nộp cho Sở Khoa học và Công nghệ tại tỉnh hoặc thành phố đặt trụ sở trước đây.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).

d. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí:   50.000 đồng cho mỗi lần thay đổi.

(Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN&MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ;

Thông tư số 106/TT-LB ngày 28/12/1993 của liên Bộ Tài chính-Bộ KHCN và MT quy định chế độ thu phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoa học và công nghệ .

7. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ: 

- Công văn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

- Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện bị rách, nát, Chi nhánh, Văn phòng đại diện có quyền đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN của Chi nhánh, Văn phòng đại diện bị rách, nát.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).

d. Thời hạn giải quyết:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí:  Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 10/2005/TT-BKHCN ngày 24/8/2005 của Bộ KH và CN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ.

8. Thành lập mới doanh nghiệp khoa học và công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN (theo mẫu 1) 

- Dự án sản xuất kinh doanh (theo mẫu 2)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng )

- Bảng kê khai thuế TNDN (theo mẫu 3)
- Bảng kê khai tài sản cố định (theo mẫu 4)

* Lưu ý cần chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN có đính kèm các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN.
* Số lượng hồ sơ: 05 hồ sơ (01 hồ sơ gốc và 04 hồ sơ photo)

d. Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí:  Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (theo mẫu 1) 

-Mẫu dự án sản xuất kinh doanh(theo mẫu 2)
-Bảng kê ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp(theo mẫu 3)
-Bảng thống kê tài sản cố định(theo mẫu 4)
(Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên viết tắt (nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

- Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

3. Đại diện doanh nghiệp:

- Họ và tên:…………………..Giới tính:…………………………

- Số chứng minh nhân dân:.........
…….do.....................cấp ngày…tháng...... năm….

- Hộ khẩu thường trú: 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........ngày.....tháng....năm… do.......cấp.

5. Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động để thành lập doanh nghiệp KH&CN (nếu có) số......ngày......tháng...... năm.....do.......cấp.

(Chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

6. Kết quả KH&CN thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp:

- Tên kết quả:………………...Nguồn gốc………… Lĩnh vực…………  

- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp như: Văn bằng bảo hộ; Quyết định giao quyền sử dụng hoặc sở hữu kết quả KH&CN; Hợp đồng,…

7. Quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp: 

Giải trình rõ việc sử dụng kết quả KH&CN như sau:

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ đó.

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó.

8. Danh mục các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị chứng nhận và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.

          …..…….., ngày ….. tháng ……  năm……..           


GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

              




     (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2

MẪU DỰ ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH

(Dành cho Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới)

I- Phần chung

1. Tên tổ chức:

2. Địa chỉ:

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số … ngày …. do  … cấp

4. Ngành nghề theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

II- Tổ chức và hoạt động 

1. Tình hình tổ chức:

a) Lãnh đạo:

b) Cơ cấu tổ chức:

c) Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác (trình độ, tuổi, chuyên môn, ngoại ngữ…) 

2. Tình hình tài chính và tài sản:

a) Diện tích nhà làm việc, các cơ sở sản xuất thực nghiệm và dịch vụ (nếu có);

b) Diện tích đất sử dụng (bao gồm diện tích đất sử dụng để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch, xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, kèm theo hợp đồng thuê đất hoặc thuê nhà xưởng).
III- Dự án sản xuất, kinh doanh

1. Nội dung

Nội dung dự án sản xuất kinh doanh cần thuyết minh rõ: các sản phẩm, hàng hóa được hình thành từ các kết quả KH&CN (kèm theo dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN).

2. Quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ:

Thuyết minh việc sử dụng kết quả KH&CH theo một trong hai hình thức sau:

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ đó.

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó.

3. Phương án sản xuất kinh doanh: 

a) Vốn:

· Vốn:………., đăng ký ngày: ………………….

Trong đó:

· Vốn cố định (A): ……….., bao gồm:……………..

· Nhà xưởng: …………...m2, trị giá ……………

· Văn phòng:..…………m2, trị giá 
……..

· Trang thiết bị công nghệ trị giá: …………………….

· Giá trị công nghệ được đưa vào vốn cố định:……….

· Vốn cố định khác: 

-Vốn lưu động (B) …………………., bao gồm:………..

· Tiền mặt , tương đương : ……………………………

· Dự trữ vật tư, nguyên liệu : ………………………….

-Vốn vay (C): …………………………………………….

-Vốn chủ sở hữu (D): …………………………………….


b) Phương án sắp xếp nhân sự: Dự kiến số lượng nhân viên 

c) Phương án sản xuất, kinh doanh:

· Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm đầu tiên.

· Các điều kiện để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN.

· Phương án nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

4. Kiến nghị khác:






         ..., ngày….. tháng…….. năm….

                                                                       Thủ trưởng đơn vị

                                                                      (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 3
Tên doanh nghiệp:………………….

BẢNG KÊ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm … )

Tên doanh nghiệp khoa học và công nghệ:………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………....

Điện thoại:…………………………………………………..……….

Mã số thuế:………………………………………………….……….

Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ………, ngày cấp: ……, nơi cấp: ………………….................................................

Danh mục công nghệ, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện được hưởng ưu đãi năm 200……

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Xác định điều kiện về doanh thu để được hưởng ưu đãi

	TT
	Chỉ tiêu
	
	Ghi chú

	1
	Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quản KH&CN
	
	

	2
	Tổng doanh thu của doanh  nghiệp
	
	

	3
	Tỷ lệ về doanh thu làm căn cứ xét ưu đãi thuế (=1/2)
	
	

	4
	Năm bắt đầu có thu nhập chịu thuế
	
	

	5
	Năm hiện thời
	
	


Xác định số thuế TNDN được hưởng ưu đãi:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng thu nhập chịu thuế
	

	2
	Thuế TNDN theo thuế suất 10%
	

	3
	Thuế TNDN theo mức thuế suất 50%
	

	4
	Thuế TNDN được miễn
	

	5
	Tổng số thuế TNDN phải nộp (5=2+3+4)
	


   Quảng Ngãi, ngày….tháng… năm…

                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                             Ký,đóng dấu (ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu 4

	
	…. (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án)
	
	
	
	
	

	
	…. (Cơ quan chủ quản)
	
	
	
	
	
	

	
	…. (Đơn vị báo cáo)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN CÓ ĐẾN NGÀY………

	
	         (kèm theo đề án chuyển đổi của đơn vị báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước )

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng
	

	
	STT
	Tên, ký mã hiệu, quy cách TSCĐ
	Số hiệu TSCĐ
	Số thẻ TSCĐ
	Nguyên giá 
	Hao mòn
	Giá trị còn lại
	Nguồn hình thành TSCĐ

	
	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3 = 1-2
	3 = 1-2

	
	 Tổng số
	x
	x
	  …………
	 ………. 
	 ………
	 ………

	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	  Ngày         tháng      năm 

	Người lập biểu
	Phụ trách tài chính
	   Thủ trưởng đơn vị


9. Chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ công lập để thành lập Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở.

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

*Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH và CN (theo mẫu 1).

- Bảng kê khai thuế TNDN (theo mẫu 3).

- Bảng kê khai tài sản cố định (theo mẫu 4).

- Đề án chuyển đối (theo mẫu 5).

- Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đăng ký trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi Doanh nghiệp được thành lập) (theo mẫu 6).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

* Lưu ý cần chứng minh việc sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH và CN có đính kèm các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp các kết quả KH và CN 

* Số lượng hồ sơ: 05 hồ sơ (01 hồ sơ gốc và 04 hồ sơ photo)

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH và CN (theo mẫu 1).

- Bảng kê khai thuế TNDN (theo mẫu 3).

- Bảng kê khai tài sản cố định (theo mẫu 4).

- Đề án chuyển đối (theo mẫu 5).

- Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đăng ký trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi Doanh nghiệp được thành lập) (theo mẫu 6).
(Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

        - Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ.

Mẫu 1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN 

DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tên doanh nghiệp:

- Tên viết tắt (nếu có):

- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

- Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):

2. Trụ sở chính:

- Địa chỉ

- Điện thoại:

- Fax:

- Email:

3. Đại diện doanh nghiệp:

- Họ và tên:…………………..Giới tính:…………………………

- Số chứng minh nhân dân:.........
…….do.....................cấp ngày…tháng...... năm….

- Hộ khẩu thường trú: 

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........ngày.....tháng....năm… do.......cấp.

5. Quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động để thành lập doanh nghiệp KH&CN (nếu có) số......ngày......tháng...... năm.....do.......cấp.

(Chỉ yêu cầu đối với doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập)

6. Kết quả KH&CN thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp:

- Tên kết quả:………………...Nguồn gốc………… Lĩnh vực…………  

- Các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp như: Văn bằng bảo hộ; Quyết định giao quyền sử dụng hoặc sở hữu kết quả KH&CN; Hợp đồng,…

7. Quá trình ươm tạo và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp: 

Giải trình rõ việc sử dụng kết quả KH&CN như sau:

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ đó.

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó.

8. Danh mục các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ:

9. Phần cam đoan: Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung kê khai trong Hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nếu được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tôi cam đoan hoạt động đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung đề nghị chứng nhận và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình trước pháp luật.






…..…….., ngày ….. tháng ……  năm……..           


                        GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP

              



                  (ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3
Tên doanh nghiệp:………………….

BẢNG KÊ ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

(kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm … )

Tên doanh nghiệp khoa học và công nghệ:………………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………....

Điện thoại:…………………………………………………..……….

Mã số thuế:………………………………………………….……….

Số Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ: ………, ngày cấp: ……, nơi cấp: ………………….................................................

Danh mục công nghệ, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện được hưởng ưu đãi năm 200……

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

Xác định điều kiện về doanh thu để được hưởng ưu đãi

	TT
	Chỉ tiêu
	
	Ghi chú

	1
	Doanh thu từ việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa hình thành từ kết quản KH&CN
	
	

	2
	Tổng doanh thu của doanh  nghiệp
	
	

	3
	Tỷ lệ về doanh thu làm căn cứ xét ưu đãi thuế (=1/2)
	
	

	4
	Năm bắt đầu có thu nhập chịu thuế
	
	

	5
	Năm hiện thời
	
	


Xác định số thuế TNDN được hưởng ưu đãi:

	TT
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	1
	Tổng thu nhập chịu thuế
	

	2
	Thuế TNDN theo thuế suất 10%
	

	3
	Thuế TNDN theo mức thuế suất 50%
	

	4
	Thuế TNDN được miễn
	

	5
	Tổng số thuế TNDN phải nộp (5=2+3+4)
	


   Quảng Ngãi, ngày….tháng… năm…

                                                                        GIÁM ĐỐC

                                                             Ký,đóng dấu (ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Mẫu 4

	
	…. (Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Đề án)
	
	
	
	
	

	
	…. (Cơ quan chủ quản)
	
	
	
	
	
	

	
	…. (Đơn vị báo cáo)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	BẢNG THỐNG KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HIỆN CÓ ĐẾN NGÀY………

	
	         (kèm theo đề án chuyển đổi của đơn vị báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước )

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: đồng
	

	
	STT
	Tên, ký mã hiệu, quy cách TSCĐ
	Số hiệu TSCĐ
	Số thẻ TSCĐ
	Nguyên giá 
	Hao mòn
	Giá trị còn lại
	Nguồn hình thành TSCĐ

	
	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3 = 1-2
	3 = 1-2

	
	 Tổng số
	x
	x
	  …………
	 ………. 
	 ………
	 ………

	
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	  Ngày         tháng      năm 

	Người lập biểu
	Phụ trách tài chính
	   Thủ trưởng đơn vị


Mẫu 5

	Cơ quan chủ quản

Tên tổ chức KH&CN


Đề án 

Chuyển đổi …(tên tổ chức KH&CN)….. để thành lập

doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 I. Phần chung: 

1. Tên tổ chức:…………………………..

2. Địa chỉ:……………………………….

3. Cơ quan chủ quản:……………………

4. Cơ quan quyết định thành lập; ngày… tháng… năm…. thành lập:……

5. Chức năng, nhiệm vụ theo quy định của cơ quan chủ quản:…………..

6. Chức năng, nhiệm vụ theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ:…………

II. Thực trạng tổ chức và hoạt động (trong phạm vi chuyển đổi).

1. Tình hình tổ chức:

a) Lãnh đạo:………………..

b) Cơ cấu tổ chức………………………………

c) Cơ cấu cán bộ, viên chức và người lao động khác (trình độ, tuổi, chuyên môn, ngoại ngữ…) 

2. Tình hình tài chính và tài sản:

a) Bảng thống kê tài sản (tính đến thời điểm xây dựng đề án chuyển đổi) (Theo Phụ lục V)

Tài sản phải thống kê bao gồm toàn bộ tài sản, vốn, quyền sở hữu và quyền sử dụng kết quả khoa học và công nghệ thuộc sở hữu nhà nước được giao cho tổ chức khoa học và công nghệ hoặc tổ chức khoa học và công nghệ được nhận chuyển giao thông qua hợp đồng theo quy định của pháp luật (nêu rõ số, ngày tháng của văn bản xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp hoặc văn bằng bảo hộ xác lập quyền sở hữu do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cấp.

b) Báo cáo tài chính hàng năm trong 3 năm liền kề;

c) Diện tích nhà làm việc, các cơ sở sản xuất thực nghiệm và dịch vụ (nếu có);

d) Diện tích đất được giao quyền sử dụng (bao gồm diện tích đất sử dụng để làm mặt bằng xây dựng trụ sở, văn phòng giao dịch, xây dựng cơ sở nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, kèm theo văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quyền sử dụng đất).
3. Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất và dịch vụ trong thời gian 05 năm gần đây:

a) Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do cơ quan nhà nước giao (tên đề tài, chương trình, dự án, cấp quản lý, kết quả nghiệm thu, kết quả ứng dụng,…)

b) Kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN do tổ chức KH&CN tự tìm kiếm (tên nhiệm vụ, tổ chức đặt hàng, giá trị hợp đồng, kết quả triển khai,…)

c) Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh và dịch vụ (loại hợp đồng, giá trị hợp đồng, lợi nhuận, nộp ngân sách,…)

d) Những hoạt động phối hợp, tham gia với tổ chức khác, hợp tác quốc tế (tên nhiệm vụ, công việc, tổ chức phối hợp, kết quả thực hiện,…)

đ) Số công trình khoa học tham dự hội thảo hoặc đăng trên tạp chí ở trong và ngoài nước, số sáng chế, giải pháp hữu ích được công nhận ở trong và ngoài nước.

e) Đánh giá chung.

III. Phương hướng tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp KH&CN khi được chuyển đổi.

1. Phạm vi chuyển đổi (chuyển đổi toàn bộ hay chuyển đổi một phần để thành lập Doanh nghiệp KH&CN).

2. Loại hình doanh nghiệp KH&CN: (Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần).

3. Dự kiến Vốn điều lệ và cơ cấu Vốn điều lệ

- Đối với Công ty cổ phần: số cổ phần nhà nước nắm giữ, số cổ phần bán ưu đãi cho các nhà đầu tư chiến lược (kèm theo danh sách), số cổ phần bán ưu đãi cho người lao động (kèm theo danh sách đăng ký mua cổ phần của người lao động) và số cổ phần dự kiến bán cho các nhà đầu tư khác; phương thức phát hành thêm cổ phiếu (thực hiện như việc cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần)

- Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên: Số vốn nhà nước tại doanh nghiệp, danh sách thành viên góp vốn khác, số vốn góp của mỗi thành viên và phương thức góp vốn cụ thể.

4. Phương án sắp xếp nhân sự, giải quyết cán bộ dôi dư:

a) Dự kiến danh sách cán bộ chuyển sang làm việc tại doanh nghiệp KH&CN; 

b) Danh sách cán bộ thuộc diện hưởng chính sách tinh giản biên chế, phương án giải quyết, kinh phí hỗ trợ đối với từng đối tượng cụ thể. 

5. Phương án xử lý về tài sản, tài chính

- Số vốn dưới dạng tiền và tài sản dự kiến chuyển sang doanh nghiệp KH&CN. 

- Giá trị tài sản không cần dùng, tài sản ứ đọng cần thanh lý đề nghị cấp trên xử lý.

6. Phương án sản xuất, kinh doanh:

a) Dự án sản xuất, kinh doanh.

Nội dung dự án sản xuất kinh doanh cần thuyết minh rõ: các sản phẩm, hàng hóa được hình thành từ các kết quả KH&CN. 

Kèm theo dự án là các văn bản xác nhận quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu hợp pháp các kết quả KH&CN.

Tổ chức KH&CN phải thuyết minh việc sử dụng kết quả KH&CH theo một trong hai hình thức sau:

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và chuyển giao công nghệ đó.

- Tự nghiên cứu hoặc nhận chuyển giao kết quả KH&CN sau đó ươm tạo và làm chủ công nghệ và trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đó.

b) Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong 3 - 5 năm đầu tiên.

c) Các điều kiện để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KH&CN.

d) Phương án nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

7. Nguồn vốn ban đầu để thành lập doanh nghiệp:

- Nguồn vốn

- Những tài sản thuộc sở hữu nhà nước tổ chức KH&CN đề nghị được mua hoặc thuê lại để thành lập doanh nghiệp KH&CN nếu không được giao .

IV. Kiến nghị khác:

  


                                      ..., ngày… tháng…  năm….

Phê duyệt của cơ quan
   Phê duyệt của cơ quan    Thủ trưởng đơn vị

QLNN có thẩm quyền

    chủ quản

( Ký tên và đóng dấu)
   (Ký tên và đóng dấu)
 (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu 6

	BỘ/ NGÀNH/ UBND TỈNH /THÀNH PHỐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	  Số .........../QĐ-..........
	Quảng Ngãi, ngày      tháng   năm 200....


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi ... (tên tổ chức KH&CN)
để thành lập doanh nghiệp KH&CN


THỦ TRƯỞNG BỘ/ NGÀNH/ UBND TỈNH/THÀNH PHỐ
Căn cứ Nghị định số .../NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ, ngành.......; 
Căn cứ Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN;
Căn cứ Thông tư số ..../2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày ...... tháng... năm ..... của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của cơ quan chủ quản/tổ chức KH&CN, Vụ trưởng/ Trưởng Ban Tổ chức cán bộ/ Giám đốc Sở Nội vụ.................,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển đổi tổ chức và hoạt động của ....... (tổ chức KH&CN) để thành lập doanh nghiệp KH&CN với các nội dung chính như sau:
1. Tên doanh nghiệp KH&CN: ...................
- Tên viết tắt (nếu có):
- Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
- Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài (nếu có):
- Địa chỉ
- Điện thoại: 
- Fax: 
2. Doanh nghiệp:
- Có tư cách pháp nhân kể từ ngày đăng ký kinh doanh.
- Thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập.
- Có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. 
- Tổ chức và hoạt động theo điều lệ và Luật doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh theo luật định. 
3. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn:
- Vốn điều lệ:
- Cơ cấu vốn:
- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên: Các thành viên góp vốn và số vốn của mỗi thành viên.
- Đối với Công ty cổ phần: 
+ Cổ phần phát hành lần đầu: ...... đồng/cổ phần, mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng, trong đó:
+ Cổ phần nhà nước: ...... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ. 
+ Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: ...... cổ phần.
+ Cổ phần bán ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược: .... cổ phần. 
+ Cổ phần bán đấu giá công khai ......... cổ phần.
4. Phương án sắp xếp lao động:
- Tổng số cán bộ, viên chức có đến thời điểm chuyển đổi: ..... người 
- Số cán bộ, viên chức chuyển sang doanh nghiệp: ...... người.
5. Phương án đào tạo, đào tạo lại người lao động:
- Số lao động cần đào tạo lại để chuyển sang doanh nghiệp: ..... người 
- Dự toán kinh phí đào tạo. 
6. Chi phí chuyển đổi
Thủ trưởng tổ chức KH&CN quyết định, chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế cần thiết phục vụ quá trình chuyển đổi theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện quyết toán kinh phí lao động dôi dư theo chế độ Nhà nước quy định.
7. Kinh phí hỗ trợ thực hiện chuyển đổi sớm
Điều 2. Ban Chỉ đạo chuyển đổi có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức KH&CN tiến hành bán cổ phần/nhận vốn góp theo quy định, thẩm tra và trình Bộ trưởng (Chủ tịch UBND) quyết định phê duyệt quyết toán chi phí chuyển đổi, kết quả đào tạo, kinh phí trợ cấp lao động dôi dư. 
Thủ trưởng tổ chức KH&CN có trách nhiệm điều hành, quản lý tổ chức cho đến khi bàn giao toàn bộ tài sản, tiền vốn, lao động... cho doanh nghiệp. 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Trưởng ban Tổ chức cán bộ). Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính). Thủ trưởng (tổ chức KH&CN), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Bộ trưởng /Chủ tịch UBND
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VP...
II. Lĩnh vực phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ

1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

a. Trình tự thực hiện:

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo phụ lục V).

+ Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi (bản sao có công chứng).

+ Hợp đồng chuyển giao công nghệ (bản gốc hoặc bản sao có công chứng).

+ Các tài liệu liên quan khác (bản sao).

-  Số lượng hồ sơ: 03 bộ (có ít nhất 01 bộ gốc).

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Theo phụ lục V ban hành theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 (Có mẫu kèm theo).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

Phụ lục V

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP

ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày ....... tháng ...... năm ...........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ

HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

I. Các Bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Bên giao công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

Địa chỉ: 

Tel:                         ; Email:                                       ; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện:                  ; chức danh:

2. Bên nhận công nghệ:

Tên (tổ chức, cá nhân):

địa chỉ: 

Tel:                         ; Email:                                       ; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:

Tên người đại diện:                  ; chức danh:

II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:

1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao:

· Tên, ký hiệu sản phẩm.

· Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế...)

· Sản lượng:

· Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):

2. Nội dung chuyển giao công nghệ:

	Nội dung
	Có
	Không
	Ghi chú

	+ Bí quyết công nghệ
	(
	(
	

	+ Tài liệu kỹ thuật
	(
	(
	

	+ Đào tạo
	(
	(
	

	+ Trợ giúp kỹ thuật
	(
	(
	

	+ Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hoá...)
	(
	(
	Số đăng ký:


III.Các văn bản kèm theo Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ:

- Hợp đồng bằng tiếng Việt 



(, số lượng bản: ........

- Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài) ......................
(, số lượng bản: ........

- Các văn bản khác:

+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, ....) của các bên tham gia hợp đồng.

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước)
(
+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ) 



(
Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                            TM. CÁC BÊN

                                                                                            BÊN NHẬN

                                                      chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) 

                                                      đối với chuyển giao công nghệ trong nước 

                                            hoặc chuyển  giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.

                                                                                                  hoặc 

                                                                                           BÊN GIAO

                                                                  (chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu) 

      đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam

                                                                                          ra nước ngoài 

Lưu ý: đối với ô trống ( , nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu X vào ô trống.

2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định công nghệ

a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Đối với Tổ chức:

+ Đơn đăng ký (bản chính).

+ Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh (bản sao có công chứng).

+ Giải trình năng lực của tổ chức (bản chính).

+ Lý lịch khoa học của giám định viên (bản chính).

+ Danh sách giám định viên (bản chính).

+ Danh mục trang thiết bị, cơ sở vật chất (bản chính).

+ Trụ sở chính của tổ chức (bản chính).

- Đối với Giám định viên công nghệ:
+ Đơn đăng ký (bản chính).

+ Lý lịch khoa học của giám định viên (bản chính).

+ Nơi làm việc của giám định viên (bản chính).

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ (bản sao có công chứng).

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 14/2006/TT-BKHCN ngày 08/8/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc giám định công nghệ các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.

3. Thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư ở giai đoạn xem xét cấp phép đầu tư

a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Quảng Ngãi hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Công văn đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc doanh nghiệp (bản chính).

+ Báo cáo đầu tư/Báo cáo nghiên cứu khả thi (bản chính).

+ Các tài liệu liên quan khác (bản sao).

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:  15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp  lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm tra.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 81/2002/NĐ-CP, ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

- Thông tư số 10/2009/TT-BKHCN ngày 24/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thẩm tra công nghệ các dự án đầu tư.

III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân

1. Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang  trong chẩn đoán y tế). 
a. Trình tự thực hiện: 

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (bản chính);

- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ (bản chính);

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (bản chính);

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (bản chính);

- Bản đánh giá an toàn bức xạ (bản chính);

- Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc giấy phép kinh doanh, hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tế tư nhân (bản sao có công chứng);

- Hồ sơ nghiệm thu xây dựng phòng đặt thiết bị, thiết kế che chắn an toàn của phòng (bản sao có công chứng);

Trường hợp hồ sơ bị mất, cơ sở lập bản vẽ hiện trạng liên quan đến thiết kế che chắn an toàn bức xạ và mô tả khu vực xung quanh phòng đặt máy, nêu mục đích sử dụng.

- Giấy đăng ký nguồn bức xạ (nếu có), (bản sao có công chứng);

- Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân  (bản sao có công chứng);  

- Chứng chỉ thiết bị bức xạ của nhà sản xuất (bản sao có công chứng);

Trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc thất lạc, cơ sở tiến hành xác định lại chất lượng thiết bị bức xạ (giấy chứng nhận kiểm tra thiết bị bức xạ).

- Đối với người phụ trách ATBX:

+ Quyết định bổ nhiệm (bản sao có công chứng).

+ Chứng chỉ đào tạo về ATBX (bản sao có công chứng).

- Đối với nhân viên bức xạ:
+ Văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ (bản sao có công chứng).

+ Chứng chỉ đào tạo về ATBX (nếu có), (bản sao có công chứng).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng.

- Phí thẩm định để cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 1.500.000 đồng/thiết bị.

(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 03/ATBX-CP).

- Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ  (Mẫu 11/ATBX-CP).

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP).

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (Mẫu 13/ATBX-CP).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã nộp phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo qui định của pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;
- Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán y tế;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- TCVN 6561:1999.

	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP

Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




  Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)


Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép: ……………………………………….....................


Địa chỉ:.......


Điện thoại: ........................................Fax:..............................E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ

1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:...................................................................................Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:

	Tên công việc bức xạ
	Ngày dự kiến

bắt đầu

	
	

	
	


4. Các hồ sơ có liên quan khác: 

(1)

(2)

(3)

.........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHIẾU KHAI BÁO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN BỨC XẠ

(Dành cho cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên tổ chức, cá nhân khai báo:


Địa chỉ


Điện thoại:
4. Fax: 
5. E-mail:


II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên:
Nam   (            Nữ    (
Ngày tháng năm sinh:


Nơi sinh:


Số CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ thường trú:


Địa chỉ hiện nay:


Trình độ đào tạo:
Chuyên ngành:


Trình độ nghiệp vụ:


Phòng/ khoa/ phân xưởng đang làm việc:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Quyết định bổ nhiệm là cán bộ phụ trách an toàn bức xạ số.........., ngày ký.........

Có được đào tạo về an toàn bức xạ không?:

               Có     (                                               Không     (
Giấy chứng nhận số……………Ngày cấp:……………Ngày hết hạn:………….

Cơ quan cấp:

..............., ngày..........tháng......năm.......


NGƯỜI LẬP PHIẾU
NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ


(ký tên và ghi rõ họ tên)
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

(Dành cho nhân viên X-quang chẩn đoán trong y tế)
I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên tổ chức, cá nhân khai báo:


Địa chỉ


Điện thoại:
4. Fax: 
5. E-mail:


II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên:
Nam   (            Nữ    (
Ngày tháng năm sinh:


Nơi sinh:


Số CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ thường trú:


Địa chỉ hiện nay:


Trình độ đào tạo:


Trình độ nghiệp vụ:


Phòng/ khoa/ phân xưởng đang làm việc:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Làm việc với loại bức xạ nào?


Tia X


      (
        Gama


           (

Alpha
(
Beta
(

Nơtron
(
Làm việc với loại nguồn nào?


Kín
(
Hở
(
Làm việc trong lĩnh vực nào?


X quang 
(
Xạ trị
(

Y học hạt nhân
(
Chụp ảnh phóng 
(

Hệ đo công nghiệp
(
Thăm dò giếng khoan
(

Thăm dò địa chất
(
Nghiên cứu và giảng dạy
(



Các ứng dụng khác (nêu rõ tên)

Làm nhân viên bức xạ từ ngày, tháng, năm nào?………………………………

Có đào tạo về an toàn bức xạ không?


Không
(
Có
(
Nếu có thì:

Giấy chứng nhận số:
………Ngày cấp:……………Ngày hết hạn:………

Cơ quan cấp:
………………………………………………………

Có được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?


Không
(
Có
(
Nếu có từ năm nào? ……………………………………………………………

Liệt kê danh sách các cơ sở bức xạ khác mà nhân viên bức xạ đang tham gia đồng thời:

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN
Tên cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai:..


Thời gian bắt đầu:
Thời gian kết thúc:


Công việc:


Có dùng liều kế cá nhân không?


Có
(
Không
(
Các lần nhận liều quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):

..............., ngày..........tháng......năm.......

           NGƯỜI LẬP PHIẾU
NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

         (ký tên và ghi rõ họ tên)
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHIẾU KHAI BÁO NGUỒN BỨC XẠ

(Dành cho thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Tên tổ chức, cá nhân khai báo:


Địa chỉ


Điện thoại:
4. Fax: 
5. E-mail:


II. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA X
2.1. Mã hiệu máy (Model):
2.2. Số Seri:


2.3. Hãng, nước sản xuất:
2.4. Điện áp cực đại (kV):


2.5. Dòng cực đại (mA):
2.6. Năm sản xuất:


2.7. Ngày lắp đặt:


2.8. Liệt kê các bộ phận chính của máy cùng với mã hiệu:


2.9. Mục đích sử dụng



Chiếu chẩn đoán (CĐ)
(
Chiếu CĐ có tăng sáng truyền hình  (

Chụp CĐ tổng hợp
(
Chụp mạch máu (Angio)                  (

Chụp răng
(
Chụp vú                                            (

Chụp cắt lớp CT
(
Chụp ảnh công nghiệp                      (

Soi kiểm tra hành lý
(
Phân tích huỳnh quang tia X            (
2.10. Cố định hay di chuyển:


Cố định
(
Di chuyển                                         (
2.11. Tình trạng sử dụng:


2.12. Nơi đặt máy:


III. BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY
3.1. Mã hiệu (Model):
3.2. Số seri:


3.3. Hãng sản xuất:
3.4. Năm sản xuất:


..............., ngày..........tháng......năm.......

       NGƯỜI LẬP PHIẾU
                      NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ


          (ký tên và ghi rõ họ tên)                                   (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
2. Cấp lại giấy đăng ký, giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế)
a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-  Trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị mất:
+  Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (bản chính).

+ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất giấy đăng ký, giấy phép (bản chính).

+ Xác nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy đăng ký, giấy phép (bản chính).

-  Trường hợp giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát:
+ Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (bản chính)

+Giấy đăng ký, giấy phép bị rách, nát (bản chính)
*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký, giấy phép.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép (Mẫu 09/ATBX-CP).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Có.

Khi mất giấy đăng ký, giấy phép, tổ chức, cá nhân được cấp phải khai báo ngay với cơ quan công an nơi mất, cơ quan cấp giấy đăng ký, giấy phép và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy đăng ký, giấy phép không tìm được, thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy đăng ký, giấy phép.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 

- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ, GIẤY PHÉP

          Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY ĐĂNG KÝ, GIẤY PHÉP

Kính gửi:   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp lại giấy đăng ký, giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp lại

Giấy đăng ký    (           Giấy phép    (
(Tên giấy đăng ký, giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:
 Giới tính: Nam (Nữ)

3. Lý do xin cấp lại:

4. Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

.........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy đăng ký, giấy phép.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
3. Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc  bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang  chẩn đoán trong y tế)
a. Trình tự thực hiện: 

-  Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép (bản chính).

- Giấy phép cần sửa đổi (bản sao).

- Bản đánh giá ATBX sau khi hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng, thay đổi địa điểm của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (bản chính)

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: 

- Lệ phí sửa đổi giấy phép: 100.000 đồng. 

- Phí thẩm định thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới.

(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép (Mẫu 08/ATBX-CP).
- Bản sao giấy phép cần sửa đổi.
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;
- TCVN 6561:1999.


	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

 Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI GIẤY PHÉP

Kính gửi:   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị sửa đổi giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi sửa đổi giấy phép

(Tên giấy phép)

được cấp ngày:

cơ quan cấp:

có thời hạn đến ngày:

1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:............................................................................... Giới tính: Nam (Nữ)

3. Các nội dung đề nghị sửa đổi:

-

-

-

4. Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

.........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

4. Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế)
a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

-  Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (bản chính);

- Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước (bản chính);

- Bản báo cáo tình hình ATBX trong thời hạn của giấy phép trước (bản chính);

- Giấy phép sắp hết hạn (bản sao).

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy gia hạn giấy phép: 100.000 đồng.
- Phí thẩm định thu bằng 25% mức thu phí thẩm định an toàn bức xạ cấp giấy phép mới.

(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép (Mẫu 07/ATBX-CP).
- Phiếu khai báo về các thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép trước.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã nộp lệ phí cấp giấy gia hạn theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- TCVN 6561:1999.

	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN GIẤY PHÉP

       Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

Kính gửi:   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi gia hạn giấy phép:

………………………………….……………………………….……………….

được cấp ngày: ………………………………………...…………………………

cơ quan cấp:……………………………………………...……………………….

có thời hạn đến ngày: …………………………………………………………….

1. Tên cơ sở: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


2. Họ và tên người quản lý cơ sở:………………………………………………

Chức vụ:................................................................................ Giới tính: Nam (Nữ)

……………………………………………………………………… đã kiểm tra thực tế, đối chiếu với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đã nộp ngày .................................. và điều kiện quy định ghi trong giấy phép, bảo đảm rằng:


-  Không có thay đổi liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép;


-  Các điều kiện quy định trong giấy phép vẫn được tuân thủ.

…………………………………………………………….. cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


                                                               (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
5. Cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn.

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ.

+ Thẩm định hồ sơ.

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng.

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở. 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả.

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (bản chính);

- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (bản chính);

- Lý lịch nguồn bức xạ (trường hợp bị mất hoặc thất lạc, cơ sở phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị), (bản sao).

*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết:  30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký.

h. Lệ phí: 

- Lệ phí cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ: 50.000 đồng.
(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp giấy đăng ký (mẫu 01/ATBX-CP).
- Phiếu khai báo nguồn bức xạ (mẫu 13/ATBX-CP).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009;
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.
	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ

Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      

 Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ NGUỒN BỨC XẠ

(Thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Kính gửi:   Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký:


Địa chỉ:.................


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy đăng ký nguồn bức xạ (thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Các hồ sơ kèm theo:

(1)

(2)

(3)

.........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy đăng ký.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHIẾU KHAI BÁO NGUỒN BỨC XẠ

(Dành cho thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ

Tên tổ chức, cá nhân khai báo:


Địa chỉ


Điện thoại:
4. Fax: 
5. E-mail:


II. ĐẶC TÍNH CỦA MÁY PHÁT TIA X
2.1. Mã hiệu máy (Model):
2.2. Số Seri:


2.3. Hãng, nước sản xuất:
2.4. Điện áp cực đại (kV):


2.5. Dòng cực đại (mA):
2.6. Năm sản xuất:


2.7. Ngày lắp đặt:


2.8. Liệt kê các bộ phận chính của máy cùng với mã hiệu:


2.9. Mục đích sử dụng



Chiếu chẩn đoán (CĐ)
(
Chiếu CĐ có tăng sáng truyền hình  (

Chụp CĐ tổng hợp
(
Chụp mạch máu (Angio)                  (

Chụp răng
(
Chụp vú                                            (

Chụp cắt lớp CT
(
Chụp ảnh công nghiệp                      (

Soi kiểm tra hành lý
(
Phân tích huỳnh quang tia X            (
2.10. Cố định hay di chuyển:


Cố định
(
Di chuyển                                         (
2.11. Tình trạng sử dụng:


2.12. Nơi đặt máy:


III. BÀN ĐIỀU KHIỂN MÁY
3.1. Mã hiệu (Model):
3.2. Số seri:


3.3. Hãng sản xuất:
3.4. Năm sản xuất:


..............., ngày..........tháng......năm.......

       NGƯỜI LẬP PHIẾU
                      NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ


          (ký tên và ghi rõ họ tên)                                   (ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

6. Cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ (X-quang chẩn đoán trong y tế)

a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ,  nâng cấp thiết bị bức xạ (bản chính).

- Đề án nâng cấp mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động (hoặc nâng cấp thiết bị bức xạ) liên quan đến ATBX (bản chính).

- Luận chứng về an toàn bức xạ (bản chính).

- Bản đánh giá tác động môi trường về mặt ATBX khi đưa cơ sở hoặc thiết bị vào hoạt động (bản chính).
*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao).
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

h. Lệ phí: 

- Lệ phí sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ: 100.000 đồng.

- Phí thẩm định để cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ: 5.000.000 đồng/1cơ sở.

- Phí thẩm định để cấp giấy phép nâng cấp thiết bị bức xạ: 1.000.000 đồng/thiết bị.

(Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin cấp giấy phép nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ, nâng cấp thiết bị bức xạ (Mẫu 04/ATBX-CP).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đã nộp phí thẩm định, lệ phí cấp giấy phép theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Quyết định số 38/2006/QĐ-BTC ngày 24/7/2006 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực an toàn và kiểm soát bức xạ;
- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ;

- TCVN 6561:1999.

	TÊN CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP

Số:............
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


      Quảng Ngãi, ngày...... tháng .....năm.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

NÂNG CẤP, MỞ RỘNG PHẠM VI, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

CỦA CƠ SỞ BỨC XẠ, NÂNG CẤP THIẾT BỊ BỨC XẠ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy phép

- Nâng cấp, mở rộng phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ
(
- Nâng cấp thiết bị bức xạ
(
1. Tên cơ sở bức xạ: (Nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)

Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E-mail:


2. Họ và tên người quản lý cơ sở bức xạ:

Chức vụ:............................................................................... Giới tính: Nam (Nữ)

3. Phạm vi, mục đích hoạt động của cơ sở bức xạ xin được mở rộng (hoặc chỉ tiêu của thiết bị xin được nâng cấp):

4. Các hồ sơ kèm theo: 

(1)

(2)

(3)

.........(Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy đăng ký) cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong giấy phép.


NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ


(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

7. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)
a. Trình tự thực hiện: 

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận hồ sơ từ cá nhân.

+ Kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ trả lại hồ sơ cho cá nhân, hướng dẫn bổ sung theo quy định. 

+ Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn

- Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ

+ Thẩm định hồ sơ

+ Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đến Trưởng phòng

- Trưởng phòng xem xét kết quả thụ lý hồ sơ, trình lãnh đạo Sở 

- Lãnh đạo Sở phê duyệt kết quả

- Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” trả kết quả cho cá nhân.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện. 

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (bản chính).

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (bản chính).

- Chứng chỉ đào tạo về ATBX (bản sao có công chứng).

- Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên (bản chính).

- Văn bằng, chứng chỉ khác (bản sao có công chứng).
*  Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ chính, 01 bộ sao)
d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện: Cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ.

h. Lệ phí: (Chờ văn bản hướng dẫn)

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.

- Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 12/ATBX-CP).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03/6/2008;
- Thông tư số 05/2006/TT-BKHCN ngày 11/01/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thủ tục khai báo, cấp giấy đăng ký, cấp giấy phép cho các hoạt động liên quan đến bức xạ;

- Công văn số 134/BKHCN-ATBXHN ngày 23/01/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện khai báo, cấp giấy phép, đăng ký hoạt động dịch vụ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 ………….., ngày….. tháng ….. năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Họ và tên: ...............................................................................................................

Số CMND: .............................................................................................................

Nơi làm việc: .........................................................................................................

Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ đảm nhiệm công việc phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế.

Các hồ sơ kèm theo:

(1)  Phiếu khai báo nhân viên bức xạ;

(2)  Giấy chứng nhận sức khỏe;

(3)  Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ đào tạo an toàn bức xạ.

Tôi xin cam đoan các khai báo là đúng sự thật và bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật, các điều kiện ghi trong chứng chỉ.

	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ

(Ký tên và đóng dấu)
	NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

                   (Ký, ghi rõ họ tên)


PHIẾU KHAI BÁO NHÂN VIÊN BỨC XẠ

(Dành cho nhân viên X-quang chẩn đoán trong y tế)
I. CƠ SỞ BỨC XẠ

Tên tổ chức, cá nhân khai báo:


Địa chỉ


Điện thoại:
4. Fax: 
5. E-mail:


II. LÝ LỊCH CÁ NHÂN
Họ và tên:
Nam   (            Nữ    (
Ngày tháng năm sinh:


Nơi sinh:


Số CMND:
Ngày cấp:
Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ thường trú:


Địa chỉ hiện nay:


Trình độ đào tạo:


Trình độ nghiệp vụ:


Phòng/ khoa/ phân xưởng đang làm việc:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:


Làm việc với loại bức xạ nào?


Tia X
(
Gama
(

Alpha
(
Beta
(

Nơtron
(
Làm việc với loại nguồn nào?


Kín
(
Hở
(
Làm việc trong lĩnh vực nào?


X quang 
(
Xạ trị
(

Y học hạt nhân
(
Chụp ảnh phóng 
(

Hệ đo công nghiệp
(
Thăm dò giếng khoan
(

Thăm dò địa chất
(
Nghiên cứu và giảng dạy
(



Các ứng dụng khác (nêu rõ tên)

Làm nhân viên bức xạ từ ngày, tháng, năm nào?…………………………………….

Có đào tạo về an toàn bức xạ không?


Không
(
Có
(
Nếu có thì:

Giấy chứng nhận số:
………Ngày cấp:……………Ngày hết hạn:………….

Cơ quan cấp:
…………………………………………………………

Có được theo dõi liều bức xạ nghề nghiệp không?


Không
(
Có
(
Nếu có từ năm nào? …………………………………………………………………

Liệt kê danh sách các cơ sở bức xạ khác mà nhân viên bức xạ đang tham gia đồng thời:

- ……………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………

III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC ĐÂY CỦA NHÂN VIÊN
Tên cơ sở bức xạ thứ nhất/thứ hai:..


Thời gian bắt đầu:
Thời gian kết thúc:


Công việc:


Có dùng liều kế cá nhân không?


Có
(
Không
(
Các lần nhận liều quá mức cho phép (thời gian và liều đã nhận):

..............., ngày..........tháng......năm.......

           NGƯỜI LẬP PHIẾU
NGƯỜI QUẢN LÝ CƠ SỞ BỨC XẠ

         (ký tên và ghi rõ họ tên)
(ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

IV. Giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ; an toàn bức xạ, sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường chất lượng hàng hóa 

1. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại tố cáo

a. Trình tự thực hiện: 

- Tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo:

+ Cá nhân, tổ chức khiếu nại, tố cáo phải có đơn (hoặc bản ghi lời tố cáo) và các chứng cứ có liên quan khác gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ. Đơn khiếu nại, tố cáo phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, nội dung khiếu nại, tố cáo.

+ Trường hợp cá nhân, tổ chức đến Sở để khiếu nại, tố cáo trực tiếp phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân và được người có trách nhiệm tiếp nhận ghi lại nội dung khiếu nại, tố cáo; họ, tên, địa chỉ của người khiếu nại, tố cáo và có chữ ký của người khiếu nại, tố cáo.

- Xử lý đơn khiếu nại, tố cáo:

+ Đối với đơn khiếu nại: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (được sửa đổi năm 2004, 2005), người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý để giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do. 

+ Đối với đơn tố cáo: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, Sở Khoa học và Công nghệ phải thụ lý giải quyết; trong trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Khoa học và Công nghệ chuyển cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo khi họ yêu cầu hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Trả kết quả:

+ Cán bộ Tổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở tiếp nhận và vào sổ theo dõi tất cả đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân gửi đến Sở, trong thời hạn 10 ngày sẽ trả kết quả về việc thụ lý giải quyết hay không thụ lý; trường hợp cá nhân, tổ chức đến Sở để gửi đơn khiếu nại, tố cáo được cấp Giấy biên nhận.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Đơn khiếu nại, tố cáo (Có chữ ký trực tiếp).

- Các chứng cứ và tài liệu khác có liên quan (Bản chính hoặc bản sao có công chứng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với đơn khiếu nại:

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày. Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết là 45 đến 60 ngày.

+ Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày. Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết là 60 đến 70 ngày.

- Đối với đơn tố cáo:

+ Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày. 

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định hành chính.

- Kết luận về nội dung tố cáo.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Thanh tra số 22/2004/QH11 thông qua ngày 15/6/2004 và có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;

- Luật Khiếu nại, Tố cáo được Quốc hội Nước CHXHCNVN khoá X, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 01/12/1998, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 15/6/2004, có hiệu lực thi hành ngày 01/10/2004;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành ngày 01/6/2005;

- Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

- Nghị định số 67/1999/NĐ-CP ngày 07/8/1999 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo;

- Nghị định số 62/2002/NĐ-CP ngày 14/6/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/1999/NĐ-CP .

V. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1. Đăng ký kiểm định phương tiện đo

a. Trình tự thực hiện: 

Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định phương tiện đo (PTĐ) theo 2 cách:

- Tổ chức, cá nhân mang PTĐ trực tiếp đến Chi cục để kiểm định:

+ Phòng Quản lý đo lường nhận và hẹn trả PTĐ.

+ Kiểm định PTĐ.

+ Trả PTĐ, Giấy chứng nhận kiểm định (nếu PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường).

- Tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định PTĐ tại đơn vị mình:

+ Trực tiếp đến đăng ký kiểm định tại Chi cục, đăng ký qua điện thoại hoặc fax.

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp ghi vào sổ và chuyển đến phòng Quản lý đo lường.

+ Phòng Quản lý Đo lường lên kế hoạch kiểm định và thông báo đến tổ chức, cá nhân kế hoạch kiểm định (trong 10 ngày kể từ ngày tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định).

+ Thực hiện việc kiểm định.

+ Trả Giấy chứng nhận kiểm định (nếu PTĐ đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường) tại Chi cục hoặc qua đường bưu điện.

b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi hoặc qua đường bưu điện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy đăng ký kiểm định.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản gốc.

d. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với tổ chức, cá nhân mang PTĐ trực tiếp đến Chi cục, thời hạn giải quyết trong 10 ngày làm việc.

- Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký kiểm định PTĐ tại đơn vị mình, thời hạn giải quyết trong 10 ngày kể từ ngày Chi cục thông báo kế hoạch kiểm định.

e. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Ngãi.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Lệ phí: (theo phụ lục 1)

(Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Pháp lệnh Đo lường số 16/1999/PL-UBTVQH 10 ngày 06/10/1999;

- Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài Chính quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí về tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

- Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ ban hành “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”;

- Quyết định 163/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2008 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi./.

Phụ lục 1 (mục 12 biểu mẫu 1)

MỨC PHÍ KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

Ban hành kèm theo Thông tư số 83/2002/TT-BTC ngày 25/9/2002 của Bộ Tài chính

	Tên phư​ơng tiện đo
	Phạm vi đo
	Cấp / độ 
	Đơn giá
	Ghi chú

	 
	 
	chính xác
	1000đ
	 

	Độ dài
	 
	 
	 
	 

	Th​ước th​ương nghiệp
	đến 1000mm
	1mm
	20/10
	Mức  sau dành

	 
	 
	 
	 
	cho KĐ hàng loạt

	Thước cuộn
	đến 10m 
	ccx1
	50/40
	Mức sau dành

	 
	 
	 
	 
	cho KĐ hàng loạt

	 
	trên 10m
	ccx1
	+10/1m 
	áp dụng mức thu 

	 
	 
	 
	cộng thêm
	trên và cộng thêm

	 
	đến 10 m
	ccx 2
	40/30 
	Mức sau dành

	 
	 
	 
	 
	cho KĐ hàng loạt

	 
	trên 10m
	ccx 2
	+5/1m 
	áp dụng mức thu 

	 
	 
	 
	cộng thêm
	trên và cộng thêm

	Khối lư​ợng
	 
	 
	 
	 

	Bộ quả cân
	 
	 
	 
	 

	Bộ quả cân M1
	Từ 10mg đến 500mg
	 
	10+2/1quả
	 

	 
	Từ 1g đến 100g
	 
	10+2/1quả
	 

	 
	Từ 100g đến 500g
	Cấp M1
	10+5/1quả
	Xem ghi chú tại 

	 
	Trên 500g đến 2kg
	 
	10+10/1quả
	mục 2.1.1

	 
	Từ 5kg đến 20kg
	 
	25/quả
	 

	 
	500kg
	 
	60/quả
	 

	Bộ quả cân M2
	 đến 200g
	 
	10+1,5/1quả
	 

	 
	 đến 2kg
	 
	10+5/1quả
	Xem ghi chú tại 

	 
	 đến 20kg
	Cấp M2
	10+10/1quả
	mục 2.1.1

	 
	 đến 50kg
	 
	25/quả
	 

	Cân các loại
	Mức cân lớn nhất
	Cấp
	 
	 

	Cân phân tích, cân kỹ thuật
	đến 200g
	1
	100
	 

	 
	đến 200g
	2
	70
	 

	 
	đến 5kg
	1
	120
	 

	 
	đến 5kg
	2
	80
	 

	 
	Trên 5 kg
	1
	200
	 

	 
	Trên 5 kg
	2
	140
	 

	Cân thông dụng
	Mức cân lớn nhất
	 
	 
	 

	Cân treo 
	Đến 10 kg
	4
	10+1,5/cái
	Xem ghi chú tại 

	 
	Đến 100kg
	4
	10+3/cái
	mục 2.1.1

	 
	Trên 100 kg
	4
	10+5/cái
	 

	Cân đồng hồ lò xo
	 
	 
	 
	 

	 
	Đến 5kg
	4
	10+2/cái
	 

	 
	 Đến 30kg
	4
	10+3,5/cái
	 

	 
	Đến 60 kg
	4
	10+5/cái
	 

	 
	Trên 60 cân
	4
	10+7/cái
	 

	Cân đĩa
	Đến 20 kg
	3
	12/8
	Mức sau dành cho KĐ

	 
	Trên 20 kg
	3
	15/10
	hàng loạt

	Cân bàn
	 Đến 500 kg
	3
	50/40
	Mức sau dành cho KĐ

	 
	 Đến 1000 kg
	3
	100/80
	hàng loạt

	 
	Trên 1000 kg
	3
	250
	 

	Cân ô tô
	 đến 10 tấn
	3
	800
	 

	 
	 đến 30 tấn
	3
	1,000
	 

	 
	 đến 60 tấn
	3
	2,000
	 

	 
	Trên 60 tấn
	3
	2,000+25/t thêm 
	 

	Dung tích lưu lư​ợng
	 
	 
	 
	 

	PTĐ dung tích thông dụng
	 
	 
	 
	 

	Cốc, ca, đong
	đến 2 lít
	1
	10+2/cái
	Xem ghi chú tại 

	 
	 
	 
	 
	 

	Bình đong
	đến 20 lít
	1
	10+5/cái
	mục 2.1.1

	 
	 
	 
	 
	 

	Thùng đong, chum đong
	đến 50 lít
	1
	15
	 

	 
	đến 100 lít
	1
	25
	 

	 
	trên 100 lít
	 
	25+0,2/1lít thêm
	 

	Bể đong  cố định
	Dung tích
	( ± %)
	 
	 

	Bể đong cố định toàn phần
	 
	 
	 
	 

	 
	đến 10m3
	0,5
	200
	 

	 
	đến 20m3
	0,5
	300
	 

	Bể đong cố định kiểu  
	 
	 
	 
	 

	 trụ đứng
	đến 10m3
	0,5
	350
	 

	 
	đến 20m3
	0,5
	430
	 

	 
	đến 50m3
	0,5
	510
	 

	 
	đến 100m3
	0,5
	750
	 

	 
	đến 500m3
	0,5
	1,500
	 

	 
	đến 1000m3
	0,5
	1,500 + 1,5/1m3
	thêm

	 
	đến 5000m3
	0,5
	1,500 + 1/1m3
	thêm

	 
	trên 5000m3
	0,5
	1,500 + 0,5/1m3
	thêm

	Bể đong cố định kiểu trụ
	 
	 
	 
	 

	ngang - phư​ơng pháp hình
	đến 10m3
	0,5
	350
	 

	 học
	đến 20m3
	0,5
	430
	 

	 
	trên 20m3
	0,5
	430 + 10/1m3
	thêm

	Bể đong cố định kiểu trụ 
	 
	 
	 
	 

	ngang ( ph​ương pháp
	đến 10m3
	0,5
	600
	 

	dung tích)
	đến 20m3
	0,5
	750
	 

	 
	trên 20m3
	0,5
	750 + 15/1m3
	thêm

	Cột đo nhiên liệu
	L​u l​ợng
	( ± %)
	 
	 

	 
	đến 120l/ph
	(0,2 - 0,5)%
	100
	 

	 
	trên 120l/ph
	(0,2 - 0,5)%
	120
	 

	Đồng hồ đo nư​ớc cấp đo 
	Đ​ờng kính (mm)
	( ± %)
	 
	 

	l​ờng A, B và C
	 
	 
	 
	 

	Đồng hồ đo nư​ớc lạnh 
	15-25
	(2 - 5)%
	15/9
	Mức  sau dành

	 
	32-50
	(2 - 5)%
	80
	cho KĐ hàng loạt

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	Bình chuẩn dung tích
	Dung tích lớn nhất
	 
	 
	 

	 
	10 L
	Hạng 1
	600/300
	Ban đầu/Định kỳ

	 
	20 L
	"
	650/350
	"

	 
	50 L
	"
	2000/550
	"

	 
	Đến 20 L
	Hạng 2
	55
	Định kỳ

	 
	50 L, 100L
	"
	90
	"

	 
	200L
	"
	110
	"

	áp suất
	 
	 
	 
	 

	áp kế
	 
	 
	 
	 

	áp kế oxy (khí)
	( 0-25 ) bar
	Từ 1 đến 6
	25
	 

	 
	(25 -160 ) bar
	
	35
	 

	 
	(160 - 600 ) bar
	 
	45
	 

	 
	trên 600 bar
	 
	75
	 

	áp kế dùng cho chất lỏng
	( 0-25 ) bar
	Từ 1 đến 6
	25
	 

	 
	(25 -160 ) bar
	 
	30
	 

	 
	(160 – 600 ) bar
	 
	40
	 

	 
	( 600-1500) bar
	 
	70
	 

	 
	(1500-2500) bar
	 
	100
	 

	áp kế oxy (khí)
	( 0-25 ) bar
	Từ 0,16 đến 0,6
	200
	 

	 
	(25 -160 ) bar
	 
	300
	 

	 
	(160 – 600 ) bar
	 
	400
	 

	 
	( 600-1500) bar
	 
	650
	 

	 
	(1500-2500) bar
	 
	700
	 

	áp kế dùng cho chất lỏng
	( 0-25 ) bar
	Từ 0,16 đến 0,6
	150
	 

	 
	(25 -160 ) bar
	 
	200
	 

	 
	(160 – 600 ) bar
	 
	300
	 

	 
	( 600-1500) bar
	 
	400
	 

	 
	(1500-2500) bar
	 
	500
	 

	áp kế  màng, hộp
	(0-40)bar
	Từ 1 đến 6
	60
	 

	áp kế cột nư​ớc
	(0-1,5) bar
	Từ 1 đến 2,5 
	100
	 

	áp kế  cột thuỷ ngân
	(0-1) bar
	Từ 1 đến 2,5 
	180
	 

	Chân không kế lò so 
	(-1 - 0)bar
	Từ 1,5 đến 4 
	50
	 

	áp/Chân không kế
	(-1 - 2,5)bar
	Từ 1,5 đến 4 
	50
	 

	Vi áp kế
	(0-1500) Pa
	2
	120
	 

	 
	(0-1500) Pa
	1
	150
	 

	 
	(0-2500) Pa
	2
	120
	 

	 
	(0-2500) Pa
	1
	150
	 

	Huyết áp kế
	 
	 
	 
	 

	Huyết áp kế thuỷ ngân, lò xo
	(0-300) torr
	1-2,5
	10+5/1cái
	Đến 20 cái

	 
	 
	 
	 
	xem ghi chú 2.1.1

	 
	 
	 
	10+3/1cái
	Từ cái thứ 21

	 
	 
	 
	 
	xem ghi chú 2.1.1

	Huyết áp kế chỉ thị hiện số
	(0-300) torr
	1-2,5
	20
	 

	áp kế  pitông
	 
	 
	 
	 

	áp kế  pitông chất lỏng
	đến 600 bar
	Từ 0,15 đến 0,6
	400
	 

	 
	đến 1400 bar
	Từ 0,15 đến 0,6
	600
	 

	áp kế  pitông khí
	đến 250 bar
	Từ 0,15 đến 0,6
	600
	 

	 
	đến 600 bar
	Từ 0,15 đến 0,6
	800
	 

	Nhiệt độ
	 
	 
	 
	 

	Nhiệt kế
	 
	Vạch chia
	 
	 

	Nhiệt kế thuỷ tinh chất lỏng
	 
	 
	 
	 

	 
	(-20 – 5)0C
	(0,5 - 1)0C
	40/30
	Mức sau dành

	 
	(-5 - 105)0C
	 
	50/40
	cho KĐ hàng loạt

	 
	(100 - 300)0C
	 
	60/50
	 

	 
	(300 - 500)0C
	 
	70/60
	 

	Nhiệt kế thuỷ tinh thuỷ ngân
	 
	 
	 
	 

	 
	(0 – 50)0C
	(1 - 5)0C
	40
	 

	 
	(0 - 100)0C
	(1 - 5)0C
	50
	 

	 
	(0 - 200)0C
	(1 - 5)0C
	60
	 

	 
	(0 - 300)0C
	(1 - 5)0C
	70
	 

	Nhiệt kế áp suất
	 
	 
	 
	 

	 
	(0 - 100)0C
	(1 - 10)0C
	40
	 

	 
	(0 - 200)0C
	(1 - 5)0C
	50
	 

	 
	(0 - 300)0C
	(1 - 5)0C
	60
	 

	 
	(0 - 450)0C
	(1 - 10)0C
	70
	 

	Nhiệt kế điện tử
	(0 - 700)0C
	A, B
	90
	 

	Nhiệt kế y học
	(35 - 42)0C
	0,1 - 0,15
	10/3
	Mức  sau dành

	 
	 
	 
	 
	cho KĐ hàng loạt

	Điện, điện từ
	 
	 
	 
	 

	Công tơ điện 1 pha
	c​ờng độ dòng
	 
	 
	 

	Công tơ điện 1 pha
	
	
	
	Mức sau dành

	 
	Đến 50A
	2
	12/9
	cho KĐ hàng loạt

	 
	
	
	
	 

	 
	Trên 50A
	2
	14/10
	 

	Công tơ điện 3 pha
	 
	 
	 
	 

	Công tơ điện 3 pha-3 phần tử
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Đến 50A
	2
	100
	 

	Công tơ điện 3 pha-2 phần tử
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	Đến 50A
	2
	100
	 

	 
	Trên 50A
	2
	200
	 

	Máy điện tim
	(1-100) Hz
	Đến ± 5%
	100
	Cho mỗi kênh đo

	 
	(2-300)àV
	 
	 
	 

	Máy điện não
	(1-100) Hz
	Đến ± 5%
	120
	Cho mỗi kênh đo

	 
	(2-300)àV
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